
 

 

Nhóm Trẻ 

Chủ đề: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 

Thời gian: 4 tuần (25/11/2024 – 20/12/2024)

* Mục tiêu của chủ đề: 

1. Phát triển thể chất:  

- MT1: Thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục phát triển 

các nhóm cơ và hô hấp. 

- MT5: Trẻ biết kết hợp tay, chân nhịp nhàng tư thế tự nhiên để nhún 

bật tại chỗ, bật qua vạch kẻ bằng hai chân về phía trước 

- MT7: Thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động ném, đá bóng: 

ném xa lên phía trước bằng 1 tay (tối thiểu 1,5m) 

- MT11: Thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác 

nhau. 

- MT27: Biết và tránh một số hành động nguy hiểm (leo trèo lên lan 

can, chơi nghịch các vật sắc nhọn,…) khi được nhắc nhở. 

2. Phát triển nhận thức: 

- MT43: Nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật. 

- MT47: Một số phương tiện giao thông đường bộ và một số luật lệ 

giao thông đơn giản 

- MT48: Một số phương tiện giao thông đường thủy và một số luật lệ 

giao thông đơn giản. 

- MT49: Một số phương tiện giao thông đường sắt, đường hàng 

không và một số luật lệ giao thông đơn giản. 

3. Phát triển ngôn ngữ: 

- MT64: Trẻ đọc thuộc cả bài thơ, hát thuộc bài hát, biết kể chuyện 

theo cô, biết trả lời các câu hỏi của cô. 

- MT71: Trẻ nói đúng tên gọi, đặc điểm, cấu tạo của các phương tiện 

giao thông đường bộ. 

- MT72: Trẻ nói đúng tên gọi, đặc điểm, cấu tạo của các phương tiện 

giao thông đường sắt, đường hàng không. 

- MT73: Trẻ nói đúng tên gọi, đặc điểm, cấu tạo của các phương tiện 

giao thông đường thủy. 

4. Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội & thẩm mỹ 

- MT82: Biết chào hỏi người lớn khi đến lớp, ra về, biết thực hiện một 

số yêu cầu đơn giản của người lớn. 

- MT88: Cháu biết thực hiện một số luật lệ giao thông đơn giản, không 

chơi ở lòng đường, khi được ngồi trên các phương tiện giao thông 

không đùa nghịch. 

- MT100: Vẽ, nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh. 

- MT103: Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu của bài hát, bản nhạc 

với các hình thức (vỗ tay theo cô). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

MẠNG CHỦ ĐỀ 

Chủ đề: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 

Thời gian: 4 tuần (25/11/2024 – 20/12/2024) 

 

Tuần 1: Phương tiện giao thông đường bộ 

(Từ ngày 25/11/2024 – 29/11/2024) 

 

     Tuần 2: Phương tiện đường sắt 

   (Từ ngày 02/12 ->06/12/2024) 

 

Tuần 3: Phương tiện đường thủy 

 (Từ ngày 09/12 -> 13/12/2024) 

 

     Tuần 4: Phương tiện đường hàng không  

   (Từ ngày 16/12 ->20/12/2024) 

 



CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG (TUẦN 1) 

Chủ Đề Nhánh: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ  

Thời gian từ: 25/11 -> 29/11/2024 

LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 
MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT 

TRIỂN 

THỂ 

CHẤT 

 

- MT1: Thực hiện được các động 

tác trong bài tập thể dục phát triển 

các nhóm cơ và hô hấp. 

 

 

 

 

- MT11: Thích nghi với chế độ ăn 

cơm, ăn được các loại thức ăn khác 

nhau. 

 

- Trẻ thực hiện các động tác thể dục sáng 

ngoài trời theo đúng giai điệu bài hát. 

 

- Trẻ tham gia vào hoạt động vận động. 

- Có kỹ năng vận động các khớp cơ nhỏ 

qua các trò chơi ở lớp. 

 

- Trẻ có kỹ năng phối hợp khéo léo của 

đôi bàn tay khi thực hiện vận động. 

 

- Làm quen với chế độ ăn cơm và các 

loại thức ăn khác nhau. 

- Tập luyện nề nếp thói quen tốt trong ăn 

uống. 

TDS: Tập kết hợp bài hát “Lái ô tô” 

 

TDGH:  

- BTPTC: Lái ô tô 

-VĐCB: Đi có mang vật trên tay                                               

- TCVĐ: Bóng tròn to 

HĐNT: TC 

Dung dăng dung dẻ 

Kéo cưa lừa xẻ 

Dung dăng dung dẻ 

Trời nắng trời mưa 

HDTCM: Oẳn tù xì 

HĐVĐV: Xếp xe ô tô 

Hoạt động: Vệ sinh – ăn ngủ 

- Thực hành: Cầm muỗng xúc cơm ăn, cất dọn đồ 

chơi sau khi chơi 

- Cháu biết mời trước khi ăn, không nói chuyện 

trong khi ăn. 

PHÁT 

TRIỂN 

NHẬN 

THỨC 

- MT43: Nói được tên và một vài 

đặc điểm nổi bật của các đồ vật. 

- MT47: Một số phương tiện giao 

thông đường bộ và một số luật lệ 

giao thông đơn giản 

- Cháu biết các từ chỉ tên gọi của các sự 

vật hiện tượng xung quanh trẻ, các từ chỉ 

đặc điểm của đồ vật, các phương tiện và 

qui định giao thông… 

* HĐNT: 

- Quan sát: Ngã tư đường phố 

- Quan sát: Xe đạp 

- Quan sát: Xe ô tô 

- Quan sát:  Xe máy 

- Quan sát: Nhà xe 



 

 

*Hoạt động với đồ vật 

Xếp xe ô tô 

*NBPB:Đèn xanh – đèn đỏ 

* HĐVC:  

Góc HT: Xem sách, xem tranh, xem abum về 

trường các loại PTGT đường bộ. 

PHÁT 

TRIỂN 

NGÔN 

NGỮ 

- MT64: Trẻ đọc thuộc cả bài thơ, 

hát thuộc bài hát, biết kể chuyện 

theo cô, biết trả lời các câu hỏi của 

cô. 

 

 

- MT71: Trẻ nói đúng tên gọi, đặc 

điểm, cấu tạo của các phương tiện 

giao thông đường bộ. 

 

- Biết trả lời các câu hỏi của cô, trọn câu  

- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 

3,4 tiếng. 

- Kể lại các đoạn truyện được nghe nhiều 

lần, có gợi ý. 

 

- Trẻ nói đúng tên gọi, đặc điểm, các bộ 

phận, kích thước, màu sắc của các loại 

xe: xe đạp, xe máy, xích lô, xe buýt, xe 

tải, xe con… 

*LQVH:  kể chuyện “Xe đạp con trên đường phố” 

* THƠ: Đi chơi phố  

 

 

 

*NBTN: Xe máy, xe ô tô 

 

- Đọc ca dao. 

- Trò chuyện cùng cô theo chủ đề 

PHÁT 

TRIỂN  

TÌNH 

CẢM KỸ 

NĂNG XÃ 

HỘI 

VÀ THẪM 

MỸ 

 

 

 

 

- MT88: Cháu biết thực hiện một 

số luật lệ giao thông đơn giản, 

không chơi ở lòng đường, khi được 

ngồi trên các phương tiện giao 

thông không đùa nghịch. 

 

 

- MT100: Vẽ, nặn, xé dán, xếp 

hình, xem tranh. 

- MT103: Vận động nhịp nhàng 

theo nhịp điệu của bài hát, bản nhạc 

với các hình thức (vỗ tay theo cô). 

- Không chơi ở lòng đường xe chạy, 

không đùa nghịch trên xe. Khi đi xe máy 

phải đội nón bảo hiểm. Trẻ biết thực 

hiện 1 số luật giao thông đơn giản 

Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 

* HĐVC :  

Góc NT: Hát các bài hát theo chủ đề : Em tập lái ô 

tô, đèn xanh đèn đỏ 

Góc XD: Xây dựng ngã tư đường phố 

Góc PV: Chơi với búp bê, nấu ăn. 

* TẠO HÌNH: Tô màu xe ô tô 

HĐC:Ôn bài thơ, bài hát trong chủ đề 

*GDÂN: 

- Nghe hát: Em đi qua ngã tư đường phố(TT) 

- Dạy hát: Em tập lái ô tô 



 

 

Chủ đề nhánh:  Phương tiện giao thông đường bộ 

KẾ HOẠCH TUẦN 12: Từ 25/11 -> 29/11/2024 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

THỨ HAI: 

25/11/2024 

THỨ BA: 

26/11/2024 

THỨ TƯ: 

27/11/2024 

THỨ NĂM: 

28/11/2024 

THỨ SÁU: 

29/11/2024 

ĐÓN TRẺ - Đón trẻ vào lớp.Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ, Chú ý tình trạng sức khỏe của trẻ 

- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề 

- Chơi tự do ở các góc chơi. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Tập thể dục kết hợp bài hát “Lái ô tô” 

HOẠT 

ĐỘNG 

NGOÀI 

TRỜI 

  

Quan sát: Ngã tư 

đường phố 

TCVĐ:  Dung dăng 

dung dẻ 

- Chơi với xe 

- Chơi tự do 

Quan sát: Xe 

đạp 

TCVĐ:  Kéo 

cưa lừa xẻ 

Chơi tự do 

Quan sát: Xe ô tô 

TCVĐ:  Dung dăng dung 

dẻ 

 Chơi tự do 

Quan sát: Xe 

máy 

TCVĐ:  Trời 

nắng trời mưa 

Chơi tự do 

Quan sát: Nhà xe 

TCVĐ: Kéo cưa 

lừa xẻ 

- Lao động thiên 

nhiên 

HOẠT 

ĐỘNG CÓ 

CHỦ ĐỊNH 

* THƠ: “Đi chơi 

phố” 

* ÂM NHẠC: 

- Nghe hát: 

 Em đi qua ngã tư 

đường phố (TT) 

- Dạy hát: Em tập 

lái ô tô 

* NHẬN  

BIẾT TẬP 

NÓI: 

Xe máy, xe ô 

tô 

  

* CHUYỆN: Xe đạp con 

trên đường phố 

* VẬN ĐỘNG: 

- BTPTC: Lái ô tô 

- VĐCB: Đi có mang vật 

trên tay                                                

- TCVĐ: Bóng tròn to 

* NHẬN BIẾT 

PHÂN BIỆT: 

Đèn xanh đèn đỏ 

  

* TẠO HÌNH: 

Tô màu xe ô tô 

(theo mẫu) Trang 

20 

HĐVĐV Xếp  xe ô tô 



HOẠT 

ĐỘNG VUI 

CHƠI 

  

HỌC TẬP Xem sách, xem tranh, xem abum về các loại PTGT đường bộ 

NGHỆ THUẬT Hát các bài hát theo chủ đề : Em tập lái ô tô, đèn xanh đèn đỏ 

PHÂN VAI Chơi với búp bê, nấu ăn 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

* Ôn thơ: Đi chơi 

phố 

* HDTCM: 

Oẳn tù xì. 

  

* Hoạt động với đồ vật: 

Xếp xe ô tô 

* Ôn chuyện:  

Xe đạp con trên 

đường phố 

Ôn bài thơ, bái 

hát trong chủ đề 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc.Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG (TUẦN 2) 

Thời gian từ: 25/11 -> 20/12/2024 

Chủ Đề Nhánh: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT 

Thời gian từ: 02/12 -> 06/12/2024 

 

LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 
MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

 

- MT1: Thực hiện được các động 

tác trong bài tập thể dục phát triển 

các nhóm cơ và hô hấp. 

 

- MT5: Trẻ biết kết hợp tay, chân 

nhịp nhàng tư thế tự nhiên để nhún 

bật tại chỗ 

- MT27: Biết và tránh một số hành 

động nguy hiểm (leo trèo lên lan 

can, chơi nghịch các vật sắc 

nhọn,…) khi được nhắc nhở. 

 

- Trẻ thực hiện các động tác thể dục sáng 

ngoài trời theo đúng giai điệu bài hát. 

 

- Có kỹ năng vận động, sự kết hợp tay và 

chân nhịp nhàng, tự nhiên 

 

- Nhận biết một số hành động nguy hiểm 

và phòng tránh. 

- Không chạy chơi trên lòng đường 

- Không leo trèo lên lan can khi được 

nhắc nhở. 

- Không chơi nghịch các vật sắc nhọn 

TDS: Tập kết hợp bài hát “Lái tàu hỏa” 

TDGH:  
- BTPTC: Lái tàu hỏa 

- VĐCB: Bật tại chỗ 

-TCVĐ: Nu na nu nống 

 HĐNT: TC: Dung dăng dung dẻ 

                    Bóng tròn to  

HDTCM: Rì rà rì rầm 

HĐVĐV:Xếp tàu hỏa 

 

Hoạt động: Vệ sinh – ăn ngủ 

 

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC 

- MT43: Nói được tên và một vài 

đặc điểm nổi bật của các đồ vật. 

- MT49: Một số phương tiện giao 

thông đường sắt, đường hàng 

không và một số luật lệ giao thông 

đơn giản. 

 

- Tên, đặc điểm nổi bật và công dụng của 

phương tiện giao thông gần gũi. 

- Tên gọi, đặc điểm, cấu tạo, kích thước, 

màu sắc của các loại phương tiện: máy 

bay, tàu hoả… 

 

 

* HĐNT: 

- Quan sát: Cây hoa chong chóng 

- Quan sát: Cây hoa dâm bụt 

- Quan sát: Cây ổi 

- Quan sát: Cây sa kê 

- Quan sát: Khu nhà nấm 

* HĐVC:  

Góc HT: Xem sách, xem tranh, xem abum về 

PTGT đường sắt. 

*Hoạt động với đồ vật: 



Xếp tàu hỏa 

*NBPB: Nhận biết hình tròn hình vuông (trang  

)  

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

- MT64: Trẻ đọc thuộc cả bài thơ, 

hát thuộc bài hát, biết kể chuyện 

theo cô, biết trả lời các câu hỏi 

của cô. 

 

 

- MT72: Trẻ nói đúng tên gọi, đặc 

điểm, cấu tạo của các phương tiện 

giao thông đường sắt, đường hàng 

không. 

 

- Biết trả lời các câu hỏi của cô, trọn câu  

- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 

3,4 tiếng. 

- Kể lại các đoạn truyện được nghe nhiều 

lần, có gợi ý. 

- Sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép khi 

nói chuyện với người lớn. 

- Trẻ nói đúng tên gọi, đặc điểm, các bộ 

phận, kích thước, màu sắc của các loại 

phương tiện tàu hoả, máy bay… 

 

- Đọc thơ, ca dao. 

- Trò chuyện cùng cô theo chủ đề 

* LQVH: Kể chuyện “Chiếc đầu máy xe lửa 

tốt bụng 

 

* THƠ: “Con tàu” 

 

*NBTN: Tàu hỏa 

 

 

 

PHÁT TRIỂN  

TÌNH CẢM 

KỸ NĂNG XÃ 

HỘI 

VÀ THẪM MỸ 

- MT82: Biết chào hỏi người lớn 

khi đến lớp, ra về, biết thực hiện 

một số yêu cầu đơn giản của người 

lớn. 

 

 

 

 

 

 

 

- MT100: Vẽ, nặn, xé dán, xếp 

hình, xem tranh. 

 

 

 

- Thực hiện tốt các mặt lễ giáo: chào hỏi 

khi đến lớp và ra về. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, 

nặn, xé, vò, xếp hình. 

- Xem tranh. 

- Giữ gìn sản phẩm, không tranh giành 

đồ chơi với bạn 

Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ 

trẻ 

* HĐVC :  

Góc NT: Hát các bài hát theo chủ đề : Đoàn tàu 

nhỏ xíu, nhớ lời cô dặn 

Góc XD:   Xếp hình ngôi trường MN,  hàng 

rào..... 

Góc PV:   Chơi với búp bê, Cho bé ăn. Ru bé 

ngủ. 

HĐC: Ôn bài thơ, bái hát trong chủ đề 

* TẠO HÌNH: Dán bánh xe tàu hỏa 

 

 

 

 

*GDÂN: 

- Nghe hát: Lời cô dặn 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MT103: Vận động nhịp nhàng 

theo nhịp điệu của bài hát, bản 

nhạc với các hình thức (vỗ tay theo 

cô). 

- Cháu vận động nhịp nhàng theo giai 

điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc. 

- Cháu biết vỗ tay theo cô khi nghe bài 

hát 

- Dạy hát: Đoàn tàu nhỏ xíu 

 

 

 



Chủ đề nhánh:  Phương tiện giao thông đường sắt 

KẾ HOẠCH TUẦN 13: Từ 02/12 -> 06/12/2024 

 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI: 

02/12/2024 

THỨ BA: 

03/12/2024 

THỨ TƯ: 

04/12/2024 

THỨ NĂM: 

05/12/2024 

THỨ SÁU: 

06/12/2024 

ĐÓN TRẺ 

- Đón trẻ vào lớp. Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ, Chú ý tình trạng sức khỏe của trẻ. 

- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề.  

- Chơi tự do ở các góc chơi. 

THỂ DỤC 

SÁNG 
Tập thể dục kết hợp bài hát: Lái tàu hỏa 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

Quan sát: Cây ổi 

TCVĐ:Bóng tròn 

to 

- Chơi với xe 

- Chơi tự do 

Quan sát: Cây hoa 

chong chóng 

TCVĐ:Lộn cầu vồng 

Chơi tự do 

Quan sát: Cây sa kê 

TCVĐ:Bóng tròn to 

Chơi tự do 

Quan sát: Cây hoa 

dâm bụt 

TCVĐ:Lộn cầu vồng 

Chơi tự do 

Quan sát: Khu nhà nấm. 

TCVĐ: Bóng tròn to 

- Lao động thiên nhiên 

Chơi tự do 

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ 

ĐỊNH 

*THƠ: Con tàu 

*ÂM NHẠC: 

- Dạy hát: Đoàn tàu 

nhỏ xíu  

- Nghe hát: Lời cô 

dặn 

 

*NHẬN BIẾT TẬP 

NÓI: Tàu hỏa 

 

*KỂ CHUYỆN: 

Chiếc đầu máy xe lửa 

tốt bụng. 

*VẬN ĐỘNG: 

- BTPTC: Lái tàu hỏa 

- VĐCB: Bật tại chỗ 

- TCVĐ: Nu na nu 

nống 

*NHẬN BIẾT  

PHÂN BIỆT: 

Nhận biết hình vuông 

hình tròn 

 

*TẠO HÌNH: 

Dán bánh xe tàu hỏa  

(Giấy A4) 

 

HOẠT ĐỘNG  

VUI CHƠI 

HĐVĐV Xếp tàu hỏa 

HỌC TẬP Xem sách, xem tranh, xem album về các loại PTGT đường sắt 

NGHỆ THUẬT Hát các bài hát theo chủ đề: Đoàn tàu nhỏ xíu, Lời cô dặn 

PHÂN VAI Chơi với búp bê, Cho bé ăn. Ru bé ngủ 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

* Ôn thơ: Con tàu 

 
* Hướng dẫn 

 trò chơi mới:  

Rì rà rì rầm 

* Hoạt động với đồ 

vật: 

Xếp tàu hỏa 

* Ôn chuyện: 

Chiếc đầu máy xe lửa 

tốt bụng. 

Ôn bài thơ, bài hát trong 

chủ đề 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ. 



CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG (TUẦN 3) 

Chủ Đề Nhánh: Phương tiện đường thủy 

 (Từ ngày 09/12 -> 13/12/2024) 

LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 
MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

 

- MT1: Thực hiện được các động 

tác trong bài tập thể dục phát triển 

các nhóm cơ và hô hấp. 

- MT7: Thể hiện sức mạnh của cơ 

bắp trong vận động ném, đá bóng: 

ném xa lên phía trước bằng 1 tay (tối 

thiểu 1,5m) 

- MT11: Thích nghi với chế độ ăn 

cơm, ăn được các loại thức ăn khác 

nhau. 

- MT27: Biết và tránh một số hành 

động nguy hiểm (leo trèo lên lan 

can, chơi nghịch các vật sắc 

nhọn,…) khi được nhắc nhở. 

 

- Trẻ thực hiện các động tác thể dục 

sáng ngoài trời theo đúng giai điệu 

bài hát. 

- Trẻ biết dùng sức mạnh của tay để 

ném bóng về phía trước. 

 

 

- Trẻ biết ăn các loại thức ăn khác 

nhau, ăn rau, củ các loại 

 

- Nhận biết một số hành động nguy 

hiểm và phòng tránh. 

- Không chạy chơi trên lòng đường 

- Không leo trèo lên lan can khi được 

nhắc nhở. 

- Không chơi nghịch các vật sắc 

nhọn 

TDS: Tập kết hợp bài hát “ Nào cùng tập thể 

dục “Lái ô tô” 

 

* TDGH 

- BTPTC: Lái ô tô 

-VĐCB: “Ném bóng về phía trước” 

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ 

HĐNT: TC:   

Về đúng nhà 

Trời nắng trời mưa 

Chi chi chành chành 

HDTCM:   Lộn cầu vồng 

HĐVĐV: Xếp con đường, các ngã tư, các 

biển báo 

Hoạt động: Vệ sinh – ăn ngủ 

- Thực hành: Cầm muỗng xúc cơm ăn, cất dọn 

đồ chơi sau khi chơi 

- Cháu biết đi vệ sinh đúng nơi. 

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC 

- MT43: Nói được tên và một vài 

đặc điểm nổi bật của các đồ vật. 

 

- MT48: Một số phương tiện giao 

thông đường thủy và một số luật lệ 

giao thông đơn giản. 

 

 

- Tên, đặc điểm nổi bật và công dụng 

của phương tiện giao thông gần gũi. 

- Tên gọi, đặc điểm, cấu tạo, kích 

thước, màu sắc của các loại phương 

tiện: thuyền, tàu thuỷ, ghe… 

 

* HĐNT: 

- Quan sát  hoa Trang 

- Quan sát khu nhà nấm 

- Quan sát cây xoài 

- Quan sát hoa cúc 

 - Quan sát hoa sứ 

* HĐVC :  



Góc HT: Xem sách, xem tranh, xem abum về 

các loại PTGT. 

 *Hoạt động với đồ vật 

Xếp đoàn tàu hỏa 

*NBPB:  Thuyền – Ô tô 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

- MT64: Trẻ đọc thuộc cả bài thơ, 

hát thuộc bài hát, biết kể chuyện 

theo cô, biết trả lời các câu hỏi của 

cô. 

- MT73: Trẻ nói đúng tên gọi, đặc 

điểm, cấu tạo của các phương tiện 

giao thông đường thủy. 

 

- Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, 

hò vè, câu đố, bài hát và chuyện ngắn  

 

- Trẻ nói đúng tên gọi, đặc điểm, các 

bộ phận, kích thước, màu sắc của các 

loại phương tiện thuyền, tàu thuỷ, 

ghe… 

*NBTN: Thuyền, ca nô 

*LQVH: Kể chuyện “Tàu thủy tý hon” 

* THƠ: “Xếp thuyền” 

- Đọc thơ, ca dao. 

- Trò chuyện cùng cô theo chủ đề 

 

PHÁT TRIỂN  

TÌNH CẢM KỸ 

NĂNG XÃ HỘI 

VÀ THẪM MỸ 

- MT82: Biết chào hỏi người lớn khi 

đến lớp, ra về, biết thực hiện một số 

yêu cầu đơn giản của người lớn. 

 

 

 

 

 

 

- MT100: Vẽ, nặn, xé dán, xếp hình, 

xem tranh. 

 

 

 

- MT103: Vận động nhịp nhàng 

theo nhịp điệu của bài hát, bản nhạc 

với các hình thức (vỗ tay theo cô). 

- Thực hiện tốt các mặt lễ giáo: chào 

hỏi khi đến lớp và ra về. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vẽ các đường nét khác nhau, di 

màu, nặn, xé, vò, xếp hình. 

- Xem tranh. 

- Giữ gìn sản phẩm, không tranh 

giành đồ chơi với bạn 

Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả cháu cho cha 

mẹ trẻ 

HĐC:Ôn bài thơ, bái hát trong chủ đề 

* HĐVC :  

Góc NT: Hát các bài hát theo chủ đề : Em đi 

chơi thuyền, đèn đỏ đèn xanh, lời cô dặn. 

Góc XD: Xếp con đường các ngã tư, các biển 

báo  

Góc PV: Chơi với búp bê, nấu ăn 

* TẠO HÌNH: Tô màu chiếc thuyền (giấy 

A4) 

 

 

*GDÂN: 

- Dạy hát: “Em đi chơi thuyền”(TT) 

- NH: “Đèn đỏ đèn xanh” 

 

 

 



 - Cháu vận động nhịp nhàng theo giai 

điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản 

nhạc. 

- Cháu biết vỗ tay theo cô khi nghe 

bài hát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chủ đề nhánh: Phương tiện đường thủy 

KẾ HOẠCH TUẦN 14: Từ 09/12 -> 13/12/2024 

 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI: 

09/12/2024 

THỨ BA:  

10/12/2024 

THỨ TƯ:  

11/12/2024 

THỨ NĂM:  

12/12/2024 

THỨ SÁU:  

13/12/2024 

ĐÓN TRẺ 

- Đón trẻ vào lớp. Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ,Chú ý tình trạng sức khỏe của trẻ 

- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề  

- Chơi tự do ở các góc chơi. 

THỂ DỤC SÁNG Tập thể dục kết hợp bài hát: Lái ô tô 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát: Hoa 

trang 

TCVĐ:“Về đúng 

nhà” 

- Chơi với xe 

Chơi tự do 

Quan sát: Nhà 

nấm 

TCVĐ:Trời nắng 

trời mưa 

Chơi tự do 

Quan sát: Cây xoài 

TCVĐ:“Về đúng 

nhà” 

Chơi tự do 

Quan sát: Hoa cúc 

TCVĐ:Trời nắng 

trời mưa 

Chơi tự do 

Quan sát: Hoa sứ 

TCVĐ:“Về đúng nhà” 

- Lao động thiên nhiên 

Chơi tự do 

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ ĐỊNH 

* THƠ: 

“Xếp thuyền” 

* ÂM NHẠC: 

- Dạy hát: “Em đi 

chơi thuyền”(TT) 

- Nghe hát: “Đèn 

đỏ, đèn xanh” 

* NBTN: 

Thuyền – Ca nô 
* KỂ CHUYỆN: 

“Tàu thủy tí hon” 

* VẬN ĐỘNG : 

- BTPTC: Lái ô tô 

-VĐCB: “Ném 

bóng về phía trước” 

- TCVĐ: Dung 

dăng dung dẻ 

* NHẬN BIẾT 

PHÂN BIỆT: 

Thuyền – Ô tô 

* TẠO HÌNH: 

Tô màu chiếc thuyền (giấy 

A4) 

 

HOẠT ĐỘNG  

VUI CHƠI 

HĐVĐV Xếp con đường, các ngã tư, các biển báo. 

HỌC TẬP Xem sách, xem tranh, xem album về các loại PTGT 

NGHỆ THUẬT Hát các bài hát theo chủ đề : Em đi chơi thuyền, đèn đỏ đèn xanh, lời cô dặn 

PHÂN VAI Chơi với búp bê, Cho bé ăn. Ru bé ngủ 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

* Ôn Thơ: 

“Xếp thuyền” 

* HDTC Mới 
“Lộn cầu vồng” 

* Hoạt động với đồ 

vật: 

Xếp đoàn tàu hỏa 

* Ôn chuyện: 

Tàu thủy tí hon 
Ôn bài thơ bài hát có trong 

chủ đề 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc.Trao đổi và trả cháu cho phụ huynh 



 

CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG (TUẦN 4) 

Chủ Đề Nhánh: Phương tiện đường hàng không 

 (Từ ngày 16/12 -> 20/12/2024) 

LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 
MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

 

- MT1: Thực hiện được các động 

tác trong bài tập thể dục phát triển 

các nhóm cơ và hô hấp. 

- MT7: Thể hiện sức mạnh của cơ 

bắp trong vận động ném, đá bóng: 

ném xa lên phía trước bằng 1 tay (tối 

thiểu 1,5m) 

 

 

 

 

- MT11: Thích nghi với chế độ ăn 

cơm, ăn được các loại thức ăn khác 

nhau. 

- Trẻ thực hiện các động tác thể dục 

sáng ngoài trời theo đúng giai điệu bài 

hát. 

- Cháu biết ném bóng về trước (ném 

xa bằng 1 tay). 

 

 

 

 

 

 

- Cháu biết tự xúc ăn và ăn các món 

ăn khác nhau 

 

TDS:Tập kết hợp bài hát “Lái máy bay” 

 

TDGH: Ném xa bằng 1 tay 

TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ 

HĐNT: TC: Kéo cưa lừa xẻ 

               Tập tầm vông 

                Trời nắng trời mưa 

HDTCM: Cá sấu lên bờ 

HĐVĐV: Xếp đường đi 

Hoạt động: Vệ sinh – ăn ngủ 

- Thực hành: Cầm muỗng xúc cơm ăn, cất dọn đồ 

chơi sau khi chơi 

- Cháu biết đi vệ sinh đúng nơi. 

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC 

- MT43: Nói được tên và một vài 

đặc điểm nổi bật của các đồ vật. 

- MT49: Một số phương tiện giao 

thông đường sắt, đường hàng 

không và một số luật lệ giao thông 

đơn giản. 

 

- Tên, đặc điểm nổi bật và công dụng  

của phương tiện giao thông gần gũi. 

- Tên gọi, đặc điểm, cấu tạo, kích 

thước, màu sắc của các loại phương 

tiện: máy bay, tàu hoả… 

 

* HĐNT: 

- Quan sát:“Thời tiết” 

- Quan sát:“Cây hoa hồng” 

- Quan sát:“Dây trầu bà” 

- Quan sát : “Hoa dừa cạn” 

- Quan sát: “Hoa chong chóng” 

* Hoạt động với đồ vật 

     Xếp máy bay   

*NBPB: Máy bay, tàu thủy 

* HĐVC :  



Góc HT: Xem sách, xem tranh, xem album về 

các loại PTGT. 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

- MT64: Trẻ đọc thuộc cả bài thơ, 

hát thuộc bài hát, biết kể chuyện 

theo cô, biết trả lời các câu hỏi của 

cô. 

 

 

 

- MT72: Trẻ nói đúng tên gọi, đặc 

điểm, cấu tạo của các phương tiện 

giao thông đường sắt, đường hàng 

không. 

 

- Biết trả lời các câu hỏi của cô, trọn 

câu  

- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 

câu 3,4 tiếng. 

- Kể lại các đoạn truyện được nghe 

nhiều lần, có gợi ý. 

- Sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép 

khi nói chuyện với người lớn. 

- Trẻ nói đúng tên gọi, đặc điểm, 

các bộ phận, kích thước, màu sắc 

của các loại phương tiện tàu hoả, 

máy bay… 

 

* NBTN: Máy bay, tàu thủy 

 

- Đọc thơ, ca dao. 

- Trò chuyện cùng cô theo chủ đề 

 

 

* LQVH:  kể chuyện Qua đường 

Thơ: Máy bay 

 

PHÁT TRIỂN  

TÌNH CẢM 

KỸ NĂNG 

XÃ HỘI 

VÀ THẪM 

MỸ 

- MT82: Biết chào hỏi người lớn 

khi đến lớp, ra về, biết thực hiện một 

số yêu cầu đơn giản của người lớn. 

- MT88: Cháu biết thực hiện một số 

luật lệ giao thông đơn giản, không 

chơi ở lòng đường, khi được ngồi 

trên các phương tiện giao thông 

không đùa nghịch. 

- MT100: Vẽ, nặn, xé dán, xếp hình, 

xem tranh. 

 

 

- MT103: Vận động nhịp nhàng 

theo nhịp điệu của bài hát, bản nhạc 

với các hình thức (vỗ tay theo cô). 

- Thực hiện tốt các mặt lễ giáo: chào 

hỏi khi đến lớp và ra về. 

 

 

 

- Không chơi ở lòng đường xe chạy, 

không đùa nghịch trên xe. Khi đi xe 

máy phải đội nón bảo hiểm. Trẻ biết 

thực hiện 1 số luật giao thông đơn 

giản 

- Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, 

nặn, xé, vò, xếp hình. 

- Xem tranh. 

- Giữ gìn sản phẩm, không tranh 

giành đồ chơi với bạn 

Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ 

trẻ 

HĐC: Ôn bài thơ, bái hát trong chủ đề 

* HĐVC :  

Góc NT: Hát các bài hát theo chủ đề: Anh phi 

công oi, em đi chơi thuyền, đường bên phải 

Góc XD: Xếp đường đi 

Góc PV: Chơi với búp bê, nấu ăn 

* TẠO HÌNH: Tô màu máy bay (giấy A4) 

 

 

* GDÂN: 

- Dạy hát: Đường em đi 

- Nghe hát: Anh phi công ơi 

 

 



 

 

 

- Cháu vận động nhịp nhàng theo giai 

điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản 

nhạc. 

- Cháu biết vỗ tay theo cô khi nghe bài 

hát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chủ đề nhánh: Phương tiện đường hàng không 

KẾ HOẠCH TUẦN 15: Từ 16/12 -> 20/12/2024 

 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI: 

16/12/2024 

THỨ BA:  

17/12/2024 

THỨ TƯ: 

18/12/2024 

THỨ NĂM: 

19/12/2024 

THỨ SÁU:  

20/12/2024 

ĐÓN TRẺ 

- Đón trẻ vào lớp.Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ,Chú ý tình trạng sức khỏe của trẻ 

- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề  

- Chơi tự do ở các góc chơi. 

THỂ DỤC SÁNG Tập thể dục kết hợp bài hát “Lai máy bay” 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát: 

Thời tiết 

TCVĐ: 

Kéo cưa lừa xẻ 

Chơi với xe 

Quan sát: 

Cây hoa hồng 

TCVĐ: 

Tập tầm vông 

Chơi tự do 

Quan sát: 

Dây trầu bà 

TCVĐ: 

Trời nắng trời mưa 

Chơi tự do 

Quan sát: 

Hoa dừa cạn 

TCVĐ: 

Tập tầm vông 

Chơi tự do 

Quan sát: 

Hoa chong chóng 

TCVĐ: 

Kéo cưa lừa xẻ 

Lao động thiên nhiên 

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ ĐỊNH 

THƠ: 
Máy bay 

*GIÁO DỤC  

ÂM NHẠC: 

- Dạy hát:  

Em búp bê 

- Nghe hát: 

- Ru em 

 

* NBTN: 

Máy bay, tàu thủy 
* KỂ CHUYỆN:  

Qua đường 

* VẬN ĐỘNG : 

- BTPTC: Lái máy bay 

-VĐCB: Ném xa bằng 1 

tay 

- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ 

* NHẬN BIẾT 

PHÂN BIỆT: 

Máy bay – tàu thủy 

 

* TẠO HÌNH: 

Tô màu máy bay (giấy 

A4) 

 

 

HOẠT ĐỘNG  

VUI CHƠI 

HĐVĐV Xếp đường đi 

HỌC TẬP Xem sách, xem tranh, xem abum về các loại PTGT 

NGHỆ THUẬT Hát các bài hát theo chủ đề :  Anh phi công oi, em đi chơi thuyền, đường bên phải 

PHÂN VAI Chơi với búp bê, nấu ăn 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

* Ôn Thơ: 

“Máy bay” 

* HDTC Mới 
“Cá sấu lên bờ” 

* Hoạt động với đồ 

vật: 

Xếp máy bay 

* Ôn chuyện: 

Qua đường 
Ôn bài thơ bài hát có trong 

chủ đề 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc.Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 



 

 

 


